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THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

BUỔI SÁNG

6:45 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật
7:15 - 7:30 Thể dục sáng
7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh

8:15 - 8:30

Hoạt động học tiếng Anh với giáo 
viên nước ngoài

NT
Blue and Yellow

Hoạt động học tiếng Anh với giáo 
viên nước ngoài

NT
Hello to the world

Hoạt động học tiếng Anh với giáo viên 
nước ngoài

NT
Letter Aa

Hoạt động học tiếng Anh với giáo viên 
nước ngoài

NT
Number 1 - 5

Hoạt động học tiếng Anh với giáo viên 
nước ngoài

NT
Review all the learned content.

8:30 - 8:45

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Thực đơn bữa phụ Thực đơn bữa phụ Thực đơn bữa phụ Thực đơn bữa phụ Thực đơn bữa phụ

8:45- 9:15

Khám phá khoa học
Thí nghiệm 
vật nổi vật 

chìm

Hoạt động với nước
Giới thiệu môn học và nội quy lớp 

học

Khám phá Thực phẩm
Nhặt và phân loại

rau củ, trái
cây sạch

Hoạt động với nước
Giới thiệu môn học và nội quy lớp học P2

Làm quen chữ viết tiếng Việt
Ôn tập phương hướng

9:15 -9:30

Hoạt động vui chơi ngoài trời
Chạy ziczac

Hoạt động vui chơi ngoài trời
Chơi tự do trong sân trường

Hoạt động vui chơi ngoài trời
Chạy nhanh lấy vật

Hoạt động vui chơi ngoài trời
Chơi tự do trong sân trường

Hoạt động vui chơi ngoài trời
Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo

9:30 - 10:00

Hoạt động học tiếng Anh với giáo 
viên nước ngoài 

Language & Expression
Back to school

Hoạt động học tiếng Anh với giáo 
viên nước ngoài 
Song and Story

What's your name?

Hoạt động học tiếng Anh với giáo viên 
nước ngoài 

Phonics
Letter Aa

Hoạt động học tiếng Anh với giáo viên 
nước ngoài 

Logical Thinking
Number 1 - 5

Hoạt động học tiếng Anh với giáo viên 
nước ngoài 

Review
Show and Tell

BUỔI TRƯA

10:00 -11:30 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

11:45 - 13:45 Ngủ trưa

13:45 - 15:00

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

Thực Đơn ăn xế Thực Đơn ăn xế Thực Đơn ăn xế Thực Đơn ăn xế Thực Đơn ăn xế

Trang 1


